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Tóm tắt
Ở bậc Tiểu học, việc dạy học và ứng dụng bài tập về từ nhiều nghĩa (hay còn gọi là đa nghĩa) cho học 

sinh là một phần rất quan trọng trong chương trình môn Tiếng Việt, đặc biệt đối với học sinh lớp 5. Trong quá 
trình tìm hiểu, nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy việc dạy học vốn từ này cần phải có sự mới mẻ, phù hợp với tư 
duy của học sinh tiểu học để góp phần phát triển năng lực cho các em. Trên cơ sở này, bài viết tập trung xây 
dựng hệ thống bài tập về từ nhiều nghĩa thông qua sử dụng sơ đồ tư duy để giúp học sinh tiếp cận với bài học 
một cách thích thú hơn, nâng cao khả năng tiếp nhận với đa dạng loại bài tập, ghi nhớ kiến thức dễ dàng hơn.

Từ khoá: Bài tập, sơ đồ tư duy, từ nhiều nghĩa.
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At the primary level, exercises on multi-meaning words (also known as polysemy) for students is a 
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and investigating, we found that teaching vocabulary needs to be new, suitable for the mindset of primary 
school students to develop their thinking capacity. On this basis, the article focuses on building polysemy 
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Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn 

1. Đặt vấn đề
Trong bối cảnh đổi mới cơ bản và toàn diện nền 

giáo dục như hiện nay, dạy học và ứng dụng bài tập 
theo hướng phát triển năng lực là một phần rất quan 
trọng. Việc dạy học từ nhiều nghĩa không chỉ giúp 
học sinh (HS) phát triển vốn từ, làm giàu vốn từ dựa 
trên mối quan hệ về nghĩa mà còn hướng tới rèn cho 
HS kĩ năng sử dụng từ ngữ, từ đó nâng cao năng lực 
biểu đạt, sử dụng tốt ngôn ngữ dân tộc, năng lực tư 
duy cho học sinh. Vì vậy, việc dạy học từ nhiều nghĩa 
cho HS theo hướng phát triển là việc làm cần thiết.

Với lứa tuổi HS Tiểu học, mức độ nhận thức 
của các em thường phù hợp hơn với các dạng bài tập 
được sử dụng hình ảnh trực quan, sơ đồ tư duy hay 
những ngữ liệu được gợi ý ngắn gọn. Do vậy, với 
các dạng bài tập này sẽ giúp HS không chỉ nâng cao 
năng lực và phẩm chất mà còn giúp cho khả năng tư 
duy và gắn kết các kiến thức đã học của các em một 
cách sâu sắc hơn. Bên cạnh đó, xây dựng các bài tập 
về từ nhiều nghĩa áp dụng các hình thức mới đảm 
bảo được yêu cầu giáo dục, đồng thời mang lại một 
kênh thông tin hữu ích để giáo viên lựa chọn trong 
quá trình giáo dục là rất cần thiết.

Từ những vấn đề trên, chúng tôi cho rằng việc 
sử dụng sơ đồ tư duy trong thiết kế bài tập dạy học từ 
nhiều nghĩa cho HS lớp 5 theo hướng phát triển năng 
lực là một việc làm có ý nghĩa khoa học và thực tiễn.

2. Nội dung
2.1. Quan niệm về sơ đồ tư duy và từ nhiều 

nghĩa
Sơ đồ tư duy (Mindmap) là một công cụ ghi 

chép hiệu quả, được ứng dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh 
vực. Sử dụng sơ đồ tư duy trong giờ dạy sẽ khiến HS 
không phải tiếp nhận thông tin một cách thụ động mà 
trái lại các em phải động não, sáng tạo và ghi nhớ một 
cách logic những kiến thức đã học. Việc sử dụng sơ 
đồ tư duy cũng sẽ giúp cho HS có thể trình bày, ghi 
nhớ nội dung của bài học một cách khoa học. Bởi vì, 
phần đông HS đều áp dụng cách học máy móc bằng 
việc học đi học lại những đặc điểm, dấu hiệu nhận 
biết của một số ít từ loại đặc biệt là vốn từ nhiều nghĩa 
để có thể dễ dàng hoàn thành bài tập mà quên đi rằng 
ghi nhớ ý nghĩa cũng như hiểu rõ bản chất vốn từ, 
khắc sâu kiến thức mới là việc quan trọng, thiết yếu. 
Trên cơ sở đó, chúng tôi muốn cải biến và sử dụng 
sơ đồ tư duy trong thiết kế bài tập dạy học từ nhiều 
nghĩa cho HS lớp 5 theo hướng phát triển năng lực. 

Hoàng và Nguyễn (2020) đã đưa ra khái niệm 
về từ nhiều nghĩa: “Từ nhiều nghĩa (hay còn gọi là 
từ đa nghĩa), hiểu một cách chung nhất, là sự kiện 
một từ có nhiều nghĩa”. Tác giả lấy việc xác định 
mối quan hệ ngữ nghĩa giữa các từ để làm căn cứ và 
có thể xem từ nhiều nghĩa bao hàm cả những trường 
hợp từ đã chuyển loại nhưng quan hệ ngữ nghĩa giữa 
các từ ngữ đó vẫn khăng khít và rõ ràng. Tác giả Đỗ 
(2007) cho rằng: “Từ nhiều nghĩa là từ ngoài nghĩa 
biểu vật và nghĩa biểu niệm đầu tiên còn được dùng 
để biểu thị nhiều nghĩa biểu vật và nhiều nghĩa biểu 
niệm khác nữa”. Để phù hợp hơn với trình độ HS 
Tiểu học, đối với sách giáo khoa (SGK) Tiếng Việt 
lớp 5, tập 1 (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2010a) đưa ra 
định nghĩa về từ nhiều nghĩa: “Từ nhiều nghĩa là từ 
có một nghĩa gốc và một hay một số nghĩa chuyển. 
Các nghĩa của từ nhiều nghĩa bao giờ cũng có mối 
liên hệ với nhau”. Từ nhiều nghĩa được hiểu thành 
hai nghĩa: nghĩa gốc và nghĩa chuyển. Ví dụ: răng, 
mũi, lưỡi,… là những từ được hiểu với nghĩa gốc 
chỉ bộ phận cơ thể người và răng, mũi, lưỡi được 
hiểu với nghĩa chuyển là bộ phận của đồ vật như 
răng cưa, mũi thuyền, lưỡi dao,… Khi dùng những 
từ này, ta phải cân nhắc để lựa chọn cho phù hợp 
với từng ngữ cảnh.

Trong thực tế, đã có một số tác giả tiếp cận 
và sử dụng sơ đồ tư duy vào trong nghiên cứu của 
họ, điển hình như: Tác giả Trịnh (2013) đã thiết kế 
“Sử dụng sơ đồ tư duy để dạy học kể chuyện ở Tiểu 
học”; Tác giả Lê (2013) cũng đã xây dựng “Ứng 
dụng sơ đồ tư duy trong việc hướng dẫn học sinh 
lớp 5 lập dàn ý các bài văn thuộc thể loại văn miêu 
tả”; Đến với tác giả Trần (2019) “Vận dụng kết hợp 
kĩ thuật sơ đồ tư duy với phương pháp dạy học theo 
nhóm trong dạy học ở trường Cao đẳng Sư phạm Bà 
Rịa- Vũng Tàu”. Các công trình trên đều vận dụng 
kĩ thuật sơ đồ tư duy trong dạy học nhưng họ chỉ 
tập trung nghiên cứu ở phương diện kể chuyện, lập 
dàn ý các bài văn, hay trong phương pháp dạy học. 
Trên cơ sở đó, chúng tôi muốn cải biến và sử dụng 
sơ đồ tư duy trong thiết kế bài tập dạy học từ nhiều 
nghĩa cho HS lớp 5 theo hướng phát triển năng lực. 
Bài viết chúng tôi tập trung khai thác sự sáng tạo, 
năng lực giao tiếp, kỹ năng tư duy, kỹ năng học tập, 
trí thông minh và sự nhanh nhạy và đặc biệt là khả 
năng ghi nhớ của HS trong học tập.
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2.2. Thực trạng kết quả học tập của học sinh 
về từ nhiều nghĩa

Khảo sát về từ nhiều nghĩa trong SGK Tiếng 
Việt chương trình 2006, chương trình 2018 và hệ 
thống bài tập từ nhiều nghĩa chúng tôi nhận thấy:

- SGK Tiếng Việt lớp 5 chương trình 2006 với 
các dạng bài tập chủ yếu: Tìm nghĩa của từ; Phân biệt 
nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ; Đặt câu để phân 
biệt các nghĩa của từ; Phân biệt từ đồng âm, từ nhiều 
nghĩa. Ở chương trình 2006, SGK tập trung khai thác 
các dạng bài tập tìm nghĩa của từ là chủ yếu.

- SGK chương trình 2018 Tiếng Việt lớp 5, tập 1 
(2024)  với các dạng bài tập chủ yếu: Nhận biết nghĩa 
của từ đa nghĩa; Phân biệt nghĩa gốc và nghĩa chuyển; 
Đặt câu để phân biệt nghĩa gốc và nghĩa chuyển; Viết 
3 - 4 câu để miêu tả có sử dụng từ "mặt" hoặc từ 
"chân" được dùng với nghĩa chuyển. Ở chương trình 
2018 các dạng bài tập chú trọng việc phân biệt nghĩa 
gốc và nghĩa chuyển của từ đa nghĩa.

- Trên cơ sở đó, chúng tôi đề xuất: “Sử dụng 
sơ đồ tư duy trong thiết kế bài tập dạy học từ nhiều 
nghĩa cho học sinh lớp 5 theo hướng phát triển năng 
lực” với các dạng bài tập chủ yếu và nhằm phát triển 
năng lực của HS như sau: Tìm từ nhiều nghĩa có gợi 
ý bằng hình ảnh; Phân chia các từ nhiều nghĩa thành 
các nghĩa gốc và nghĩa chuyển; Tìm nghĩa của từ và 
đặt câu để phân biệt nghĩa của từ có gợi ý bằng hình 
ảnh và ngữ liệu; Tìm từ không có gợi ý; Tìm và giải 
thích nghĩa của từ không có gợi ý; Tìm và phân biệt 
nghĩa của từ không có gợi ý.

Chúng tôi thấy, việc dạy học và xây dựng tư liệu 
dạy học từ nhiều nghĩa trong Vở bài tập Tiếng Việt 
lớp 5, tập 1 Nguyễn (2010) là hợp lý nhằm cung cấp 
tri thức và vốn từ cho người học. Tuy nhiên, với các 
dạng bài tập vẫn còn mang nặng tính lý thuyết, chưa 
sử dụng nhiều hình ảnh trực quan để góp phần phát 
triển năng lực cho HS. Do đó, kiến thức HS có được 
chưa gắn kết được vào thực tiễn và HS chưa thật sự 
khắc sâu kiến thức. Bên cạnh đó, khả năng phân biệt 
các từ nhiều nghĩa với nghĩa gốc và nghĩa chuyển của 
HS còn mơ hồ và chưa chính xác. Phần bài tập đặt 
câu ứng dụng bằng việc vận dụng kiến thức đã học 
của từ loại này còn chưa đa dạng, thậm chí HS còn 
khá lúng túng, khó hiểu.  Để rõ hơn, về thực trạng 
kết quả học tập của HS về từ nhiều nghĩa chúng tôi 
tiến hành khảo sát và cho kết quả như sau:

Bảng 1. Kết quả khảo sát tỉ lệ khả năng hoàn thành 
bài tập về từ nhiều nghĩa của học sinh lớp 5 ở 

Trường Tiểu học Trần Thị Bích Dung

Bài tập
Chưa đạt yêu cầu Đạt yêu cầu
Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ

Bài 1 31/56 55,4% 25/56 44,6%
Bài 2 33/56 58,9% 23/56 41,1%
Bài 3 36/56 64,3% 20/56 35,7%
Bài 4 39/56 69,6% 17/56 30,4%

Kết quả khảo sát cho thấy việc thực hiện các 
bài tập về từ nhiều nghĩa của HS khối lớp 5 để đạt 
yêu cầu còn nhiều hạn chế. Hầu hết, tỉ lệ phần trăm 
khả năng hoàn thành bài tập của các em đều nằm ở 
mức chưa đạt yêu cầu với bốn bài tập được sắp xếp 
theo mức độ nhận biết đến vận dụng. Tỉ lệ chỉ mức 
độ hoàn thành với yêu cầu của bài tập đều thấp hơn 
mức độ chưa hoàn thành chiếm hơn 50% tổng số HS 
ở cả hai lớp. Thực tế, HS lớp 5 ở Trường Tiểu học 
Trần Thị Bích Dung đều cảm thấy bài tập khá mới lạ 
và chưa từng tiếp xúc với nhiều dạng bài khác nhau. 
Tuy nhiên, các bài tập được khảo sát đều dựa trên 
chương trình SGK hiện hành. 

Trên cơ sở xem xét các phiếu bài tập đã điều tra, 
chúng tôi nhận thấy, đa phần HS chưa nắm vững và 
xác định được nghĩa gốc của từ dẫn đến nhiều kết quả 
chưa đạt yêu cầu. Cụ thể hơn là từ răng, mũi, tay ở 
bài tập 1. Điều đó, thể hiện ở việc có 31/56 HS chiếm 
55,4% số bài chưa đạt yêu cầu của khối 5. Ngoài ra, 
các em không thể tìm thêm nhiều và chính xác các 
ví dụ về nghĩa chuyển của từ gợi ý cho sẵn ở bài tập 
2. Ví dụ như từ miệng, chân, tay, lưng,… Do vậy, số 
lượng bài chưa hoàn thành yêu cầu là 33/56 chiếm 
58,9%. Không những thế, ở bài tập 3 đòi hỏi HS phải 
vận dụng kiến thức đã học, đã hiểu vào để đặt câu 
phân biệt nghĩa của từ nhiều nghĩa với các nghĩa và từ 
cho trước. Thật vậy, đa số các em đặt được câu nhưng 
lại không đúng yêu cầu đề bài hoặc đặt được câu với 
một trong nghĩa của hai từ đi, đứng. Các câu HS đã 
đặt chưa đúng với cấu trúc, hình thức câu và bài làm 
của các em có 36/56 bài chiếm 64,3% chưa đạt yêu 
cầu. Trong khi đó, ở bài tập 4, HS gặp rất nhiều khó 
khăn trong việc phân biệt từ nhiều nghĩa và từ đồng 
âm như các từ được in đậm trong mỗi cặp câu. Ví dụ: 
chín vàng, chín học sinh, nghĩ cho chín,… Hầu hết, 
HS đều có sự nhầm lẫn giữa hai vốn từ nhiều nghĩa 
và đồng âm dẫn đến nhiều phân vân trong sự lựa chọn 
đáp án chính xác, thể hiện ở việc số bài đạt yêu cầu 
của khối lớp 5 chiếm 30,4% với 17/56 bài. Một số em 
xác định từ đồng âm thành nhiều nghĩa hay ngược lại. 
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2.3. Đề xuất hệ thống bài tập sử dụng sơ đồ 
tư duy trong dạy học từ nhiều nghĩa theo hướng 
phát triển năng lực

2.3.1. Mục đích, ý nghĩa
- Giúp HS tư duy hơn trong việc nhận diện và 

phân biệt từ nhiều nghĩa thông qua hệ thống các bài 
tập có gợi ý và không có gợi ý.

- Giúp HS xác định được mục đích và giá trị của 
từ nhiều nghĩa thông qua dạy học luyện từ và câu.

 - Giúp HS tự tích lũy một số trường hợp về từ 
nhiều nghĩa trong học tập và thực tiễn cuộc sống để 
mở rộng vốn từ.

- Giúp HS tổng hợp và tóm tắt lại kiến thức 
đã học về từ nhiều nghĩa một cách có hiệu quả, dễ 
dàng hơn.

- Tạo cho HS sự say mê, hứng thú trong quá 
trình học tập về vốn từ nhiều nghĩa tạo cơ hội hình 
thành những phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, chăm 
chỉ, trung thực, trách nhiệm.

2.3.2. Cấu trúc bài tập
Dưới hệ thống bài tập này chúng tôi chia làm 

2 dạng: Dạng 1 sử dụng sơ đồ tư duy có gợi ý bằng 
ngữ liệu và hình ảnh; Dạng 2 sử dụng sơ đồ tư duy 
không có gợi ý. Ở cả hai dạng, chúng tôi phân hóa 
thành các cấp độ khác nhau từ dễ đến nâng cao (hiểu 
- biết - vận dụng), với các mức độ phân hóa như vậy 
HS sẽ dễ dàng tiếp nhận kiến thức.

Mô tả hệ thống bài tập từ nhiều nghĩa:
- Dạng 1: Dạng bài tập sơ đồ tư duy có gợi ý 

bằng ngữ liệu và hình ảnh:
+ Bài tập 1: Tìm các từ nhiều nghĩa của từ “Mái 

tóc” dựa vào gợi ý?
+ Bài tập 2: Với các từ nhiều nghĩa bên dưới, 

em hãy xác định từ mang nghĩa gốc và từ mang nghĩa 
chuyển?

+ Bài tập 3: Em hãy phân chia các từ nhiều nghĩa 
bên dưới thành các nghĩa gốc và nghĩa chuyển?

+ Bài tập 4: Điền từ nhiều nghĩa vào ô trống và 
chỉ ra nghĩa gốc và nghĩa chuyển của các từ?

+ Bài tập 5: Hãy đọc nghĩa của các từ được 
gạch chân dưới đây rồi phân chia các nghĩa ấy thành 
nghĩa gốc và nghĩa chuyển. Đặt câu để phân biệt 
nghĩa của từ?

- Dạng 2: Bài tập sơ đồ tư duy dạng không có 
gợi ý:

+ Bài tập 6: Từ nào dưới đây có chứa tiếng “bảo” 
mang nghĩa: “Giữ, chịu trách nhiệm”?

+ Bài tập 7: Từ nào dưới đây có chứa tiếng “bảo” 
không có nghĩa là “Giữ, chịu trách nhiệm”?

+ Bài tập 8: Tìm từ nhiều nghĩa và giải thích 
nghĩa của từ qua câu “Mùa xuân là tết trồng cây - Làm 
cho đất nước ngày càng thêm xuân”?

+ Bài tập 9: Tìm từ chứa tiếng “Ăn” có nghĩa 
gốc và nghĩa chuyển?

+ Bài tập 10: Đọc các nghĩa của từ “Ấm” và 
thực hiện theo yêu cầu:

a. Trong các nghĩa trên nghĩa nào là nghĩa gốc, 
nghĩa nào là nghĩa chuyển?

b. Đặt câu để phân biệt nghĩa gốc và nghĩa 
chuyển của từ “Ấm”?

2.3.3. Cách tiến hành
- Bước 1: Xác định yêu cầu của đề bài.
- Bước 2: GV hướng dẫn phân tích ngữ liệu của 

bài tập. GV có thể hướng dẫn HS nhớ lại kiến thức 
đã học về từ nhiều nghĩa.

- Bước 3: HS thực hiện và trình bày kết quả.
- Bước 4: GV nhận xét và đánh giá.
2.3.4. Hệ thống bài tập sử dụng sơ đồ tư duy 

trong dạy học từ nhiều nghĩa theo hướng phát triển 
năng lực

a. Mục đích, ý nghĩa
- Củng cố kiến thức, xác định được mục đích 

và giá trị của từ nhiều nghĩa thông qua dạy học luyện 
từ và câu.

- Rèn luyện kĩ năng nhận diện, phân tích từ theo 
hướng phát triển năng lực và cải thiện kĩ năng đặt câu 
đa dạng, phong phú và đúng cấu trúc về ngữ pháp.

- Giúp HS ghi nhớ khái niệm về từ nhiều nghĩa 
đồng thời phát triển phẩm chất và năng lực của HS 
thông qua những hình ảnh, từ ngữ cụ thể.

b. Cấu trúc bài tập
Dạng bài tập này gồm hai phần, đó là phần trình 

bày yêu cầu của đề bài và phần ngữ liệu cần phân tích 
có gợi ý, không có gợi ý.

- Bài tập 1, 2, 3, 4, 5: Dạng bài tập gợi ý dựa trên 
ngữ liệu và hình ảnh được phân hóa theo các mức độ.

- Bài tập 6, 7, 8, 9, 10: Dạng bài tập không có 
gợi ý HS phải kết hợp dựa vào sự hiểu biết để phân 
tích ngữ liệu của bài tập.
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c. Cách tiến hành
- Bước 1: Đọc kĩ ngữ liệu và xác định rõ yêu 

cầu của bài tập. 
- Bước 2: Xác định dạng, loại, hình thức của 

bài bài tập.
- Bước 3: Phân tích khái niệm, ý nghĩa của vốn 

từ nhiều nghĩa. 
- Bước 4: Tiến hành làm bài tập và trao đổi kết quả.
- Bước 5: GV nhận xét và đánh giá.
d. Mô tả hệ thống bài tập
- Dạng 1: Dạng bài tập sơ đồ tư duy có gợi ý 

bằng ngữ liệu và hình ảnh:
Bài tập 1: Tìm các từ nhiều nghĩa của từ “Mái 

tóc” dựa vào gợi ý?
 

Sơ đồ 1. Mô hình có gợi ý bằng hình ảnh
với tiếng “Mái”

Bài tập 2: Với các từ nhiều nghĩa bên dưới, em hãy 
xác định từ mang nghĩa gốc và từ mang nghĩa chuyển?

 

Sơ đồ 2. Mô hình có gợi ý bằng ngữ liệu và hình ảnh 
với tiếng “Miệng”

Bài tập 3: Em hãy phân chia các từ nhiều nghĩa 
bên dưới thành các nghĩa gốc và nghĩa chuyển?

Sơ đồ 3. Mô hình có gợi ý bằng ngữ liệu
và hình ảnh với tiếng “Quả”

 Bài tập 4: Điền từ nhiều nghĩa vào ô trống 
và chỉ ra nghĩa gốc và nghĩa chuyển của các từ?

Sơ đồ 4. Mô hình có gợi ý bằng hình ảnh 
với tiếng “Lá”

Bài tập 5: Hãy đọc nghĩa của các từ được gạch 
chân dưới đây rồi phân chia các nghĩa ấy thành 
nghĩa gốc và nghĩa chuyển. Đặt câu để phân biệt 
nghĩa của từ?
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Sơ đồ 5. Mô hình có gợi ý bằng hình ảnh và ngữ liệu 
với tiếng “Mũi”

- Dạng 2: Dạng bài tập sơ đồ tư duy không có 
gợi ý:

Bài tập 6: Từ nào dưới đây có chứa tiếng “bảo” 
mang nghĩa: “Giữ, chịu trách nhiệm”?

Sơ đồ 6. Mô hình tìm từ không có gợi ý với tiếng 
“Bảo” có nghĩa: “Giữ, chịu trách nhiệm”

Bài tập 7: Từ nào dưới đây có chứa tiếng “bảo” 
không có nghĩa là “Giữ, chịu trách nhiệm”?

Sơ đồ 7. Mô hình tìm từ không có gợi ý với tiếng 
“Bảo” không có nghĩa: “Giữ, chịu trách nhiệm”

Bài tập 8: Tìm từ nhiều nghĩa và giải thích nghĩa 
của từ qua câu “Mùa xuân là tết trồng cây - Làm cho 
đất nước ngày càng thêm xuân”?

 
Sơ đồ 8. Mô hình tìm và giải thích nghĩa của từ 

không có gợi ý qua câu thơ: “Mùa xuân là tết trồng 
cây - Làm cho đất nước ngày càng thêm xuân”

Bài tập 9: Tìm từ chứa tiếng “Ăn” có nghĩa gốc 
và nghĩa chuyển?

Sơ đồ 9. Mô hình tìm từ không có gợi ý với tiếng “Ăn”
Bài tập 10: Đọc các nghĩa của từ “Ấm” và thực 

hiện theo yêu cầu:
a. Trong các nghĩa trên nghĩa nào là nghĩa gốc, 

nghĩa nào là nghĩa chuyển?
b. Đặt câu để phân biệt nghĩa gốc và nghĩa 

chuyển của từ “Ấm”?
 

Sơ đồ 10. Mô hình tìm và phân biệt nghĩa của từ 
không có gợi ý với tiếng “Ấm”
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2.4. Kết quả sử dụng hệ thống bài tập sơ đồ 
tư duy trong dạy học từ nhiều nghĩa theo hướng 
phát triển năng lực

Thông qua hệ thống bài tập sơ đồ tư duy trong 
dạy học từ nhiều nghĩa theo hướng phát triển năng lực 
cho HS lớp 5. Chúng tôi nhận thấy rằng, với hệ thống 
bài tập này tạo cơ hội hình thành và phát triển năng 
lực - phẩm chất cho HS. Các dạng bài tập sử dụng 
ngữ liệu và hình ảnh trực quan giúp người học hứng 
thú và say mê hơn với nội dung bài. Để làm rõ hơn 
về vấn đề, chúng tôi đã khảo sát thực trạng khả năng 
hoàn thành bài tập sơ đồ tư duy từ nhiều nghĩa của 
học sinh khối lớp 5 ở trường Tiểu học Trần Thị Bích 
Dung. Kết quả khảo sát được thể hiện ở biểu đồ sau:
Bảng 2. Kết quả khảo sát tỉ lệ khả năng hoàn thành bài 

tập sơ đồ tư duy về từ nhiều nghĩa của học sinh khối 
lớp 5 học sinh ở trường Tiểu học Trần Thị Bích Dung

Bài tập
Chưa đạt yêu cầu Đạt yêu cầu
Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ

Bài 1 19/56 33,9% 37/56 66,1%
Bài 2 20/56 35,7% 36/56 64,3%
Bài 3 16/56 28,6% 40/56 71,4%
Bài 4 17/56 30,4% 39/56 69,6%

Tổng quan về mặt kết quả số liệu cho thấy rằng, 
phần lớn tỉ lệ HS đạt yêu cầu chiếm khá cao và có số 
ít các em chưa hoàn thành yêu cầu. Điều đó cho thấy, 
HS xác định được nghĩa của từ thông qua các gợi ý về 
mặt ngữ liệu. Ví dụ như bài tập 1 tìm từ có chứa tiếng 
bảo mang nghĩa giữ, chịu trách nhiệm. Ở đây, số bài đạt 
yêu cầu là 37/56 chiếm 66,1% của HS khối 5. Không 
những thế, các em còn được tiếp xúc với những hình 
ảnh trực quan qua bài tập 2 sau đó điền các từ nhiều 
nghĩa vào ô trống dựa vào gợi ý và chỉ ra nghĩa gốc 

và nghĩa chuyển của các từ vừa tìm được. Hầu như, 
HS đều phấn khởi và thu hút ở dạng bài mới lạ nhưng 
không kém phần tư duy về mặt kiến thức với số lượng 
bài đạt yêu cầu là 36/56 chiếm 64,3% trên cả hai lớp. 
Mức độ vận dụng càng tăng khi HS đã quen với những 
phần gợi ý của ngữ liệu cho sẵn. Đến bài tập 3 dạng 
bài tìm từ chứa tiếng ăn có nghĩa gốc và nghĩa chuyển 
mà không có bất kì gợi ý cho trước nhưng HS vẫn theo 
hướng đã quen với dạng bài tập sơ đồ tư duy nên tỉ lệ 
không đạt yêu cầu chỉ chiếm 28,6% với 16/56 bài. Phần 
bài tập 4 dạng bài vận dụng cao đòi hỏi các em phải 
đọc kĩ yêu cầu đề bài với từ được gạch chân và tìm từ 
nào mang nghĩa gốc, từ nào mang nghĩa chuyển cuối 
cùng đặt câu để phân biệt nghĩa của từ mà các em vừa 
tìm được. Ở đây, HS dựa vào ngữ liệu và áp dụng kiến 
thức đã học dễ dàng phân biệt được các nghĩa của từ, 
việc đặt câu của các em trở nên phong phú hơn dưới 
các từ đã nhận biết. Điều đó thể hiện ở tỉ lệ bài đạt yêu 
cầu chiếm 69,6% với số bài 39/56. Sự phân hoá qua 
các bài tập từ mức độ dễ đến khó ở dạng bài tập sơ đồ 
tư duy cho thấy sự chênh lệch rõ rệt phần số liệu giữa 
bài đạt yêu cầu và chưa đạt yêu cầu. Số bài đạt yêu cầu 
đều chiếm trên 60% cả hai lớp so với dạng bài tập khảo 
sát trong chương trình. Tóm lại, có thể nhận định rằng 
việc dạy và học từ nhiều nghĩa cần được cải thiện, áp 
dụng nhiều kiểu bài tập mới mẻ và đa dạng như bài tập 
mà chúng tôi đề xuất sẽ góp phần phát triển các năng 
lực của học sinh một cách hiệu quả và nhanh chóng.

Qua khảo sát cho thấy, hoàn thành bài tập về 
từ nhiều nghĩa của HS khối lớp 5 đã cho thấy sự đối 
lập giữa việc dạy và học của các dạng bài tập trong 
chương trình SGK và hệ thống bài tập sử dụng sơ đồ 
tư duy mà chúng tôi đề xuất đưa ra bảng số liệu đối 
chiếu như sau:

Biểu đồ 1. Khảo sát khả năng hoàn thành bài tập khảo sát và bài tập sơ đồ tư duy từ nhiều nghĩa 
của học sinh khối lớp 5 ở trường Tiểu học Trần Thị Bích Dung
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Trong quá trình khảo sát, phân tích và đánh giá, 
chúng tôi nhận định rằng hệ thống bài tập mà chúng 
tôi đề xuất “Sử dụng sơ đồ tư duy trong thiết kế bài tập 
dạy học từ nhiều nghĩa cho học sinh lớp 5 theo hướng 
phát triển năng lực” là một đề tài mang tính khả thi và 
mới mẻ. Chúng tôi chắc chắn rằng, sử dụng sơ đồ tư 
duy là một biện pháp dạy học mới, có thể giúp nâng 
cao khả năng tư duy và lập luận; giải quyết vấn đề 
và sáng tạo của HS tiểu học. Không những thế, cách 
làm này còn giúp bài dạy của giáo viên có phần sâu 
sắc, hấp dẫn và lí thú hơn. Từ đó, HS khắc sâu kiến 
thức một cách dễ dàng. Chúng tôi mong rằng với sự 
đóng góp này sẽ góp phần vào việc đổi mới dạy học 
Tiếng Việt ở bậc tiểu học.

3. Kết luận
Qua thực tế nghiên cứu và khảo sát, chúng tôi 

nhận thấy việc sử dụng sơ đồ tư duy trong thiết kế bài 
tập dạy học từ nhiều nghĩa cho HS lớp 5 theo hướng 
phát triển năng lực là rất cần thiết. Các bài tập trên đây 
mới là một số trong hệ thống bài tập đã được chúng 
tôi chọn lọc, thiết kế và xây dựng dựa trên những cơ 
sở về lí luận và thực tiễn. Với các dạng bài tập trên, 
HS có cơ hội để tham gia học tập tích cực và sáng 
tạo nhiều hơn, góp phần giúp HS phát triển năng lực 
giao tiếp - hợp tác thông qua hình thức trao đổi, thảo 
luận nhóm, HS giao tiếp với bạn bè, thầy cô và trả lời 
yêu cầu của GV. Ngoài ra, việc phát triển năng lực 
tự chủ - tự học thể hiện ở việc HS có ý thức tự học, 
tìm tòi những kiến thức cần trau dồi thêm về vốn từ 
nhiều nghĩa và giải quyết vấn đề - sáng tạo bằng cách 
đặt câu phân biệt các từ nhiều nghĩa. Thông qua đó, 
rèn luyện khả năng tư duy và vận dụng linh hoạt tri 
thức đã lĩnh hội vào các tình huống trong học tập cũng 
như trong thực tiễn cuộc sống. Các dạng bài tập về 
từ nhiều nghĩa được chúng tôi xây dựng dựa trên cơ 
sở những bài tập trong chương trình sách giáo khoa 
Tiếng Việt ở Tiểu học và một số bài tập nâng cao. 
Chúng tôi hi vọng nghiên cứu trên của chúng tôi sẽ 
góp phần vào nâng cao chất lượng của việc dạy học 
Tiếng Việt ở Tiểu học.

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được hỗ trợ bởi 
đề tài nghiên cứu khoa học của Trường Đại học 
Đồng Tháp, mã số SPD2023.02.037.
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